
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 47 4004 UBT 2bên  7cm

7 2 36 2022 UBT (P) 6cm + NXTC 8 tuần

7 3 31 0010 VS II

8 4 54 4024 UBT (P) 6cm

8 5 35 2002 UBT (P) 8cm/VMC Cắt TC

8 6 25 0010 VS II

9 7 51 3013 UXTC  6cm

9 8 35 1021 LNMTCBT (T) 6cm

9 9 21 0000 VS I

11 10 43 3013 UBT 2 bên 8cm 

11 11 39 1001 UBT (P) 4cm

11 12 24 1001 UBT (T) 7 cm

13 28 0000 UBT (P) 6cm

14 27 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 29 0000 VS I

7 2 52 3003 LNMCơ TC

7 3 25 0000 UBT (T) 6 cm/VMC

8 4 64 4003 SSD độ II

8 5 58 4004 SSD độ III

8 6 39 2012 UBT (P) 6cm

9 7 26 ĐT UBT(T) 12cm

9 8 35 1001 UBT (T) 8 cm

PHAN NGA + THU NGUYỆT + KIM HOÀI.TT

PHAN NGA + THU NGUYỆT + KIM HOÀI.TT

THU NGUYỆT + QUANG TRUNG.TT

XUÂN CẨM + CUNG MI.TT

XUÂN CẨM + CUNG MI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Đ.THẢO + KHÁNH.TT + HOẰNG.TT

Q.KHOA + TRẦN NGA.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TRẦN NGA.TT

Q.KHOA + MỸ THỂ.TT

THƢƠNG.BM + T.HÒA + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN   

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM  

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

N.QUANG + PHÚ.TT + LINH.TT  

MỸ NHI + TRẦN NGA.TT + HÀ.TT   

MỸ NHI + TRẦN NGA.TT + ĐỒNG.TT 

MỸ NHI + TRẦN NGA.TT   

TR.HẠNH + N.ĐIỆP2 + XUÂN LÃNG.TT

N.ĐIỆP2 + XUÂN LÃNG.TT    

N.ĐIỆP2 + XUÂN LÃNG.TT  

NS bóc u, KTSD

Đặt  TOT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD, Nếu KĐ mổ hở

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 11/07/2011 đến ngày 17/07/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

BÙI HỒNG PHƢỚNG

ĐOÀN THỊ HẢO

PHẠM NGỌC MAI

TẠ KIM MUỘI

NGÔ THỦY TIÊN

TẠ THỊ TOÀN

VŨ THỊ THANH THẢO

TRẦN THỊ KIM THANH

LÊ HOÀNG HÀ VY

BN TNTC

VÕ THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ GƢƠNG

LƢU THỊ ÁNH HỒNG

VÕ THỊ NGUYỆT

HUỲNH THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG

NGUYỄN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ MỸ TUYẾT

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DINH

TRẦN THỊ THU VÂN

LÊ THỊ PHƢƠNG THỦY

PHẠM THỊ ĐỒNG

PHẠM THỊ DUNG

5663

4897

5021

4722

4883

4857

4683

4992

SHC

4680

4745

5023

4708

4971

5020

4685

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4878

4900

4805

4882

PM

Ngày: 11/07/2011 

Ngày: 12/07/2011 

4854

4884

4889



9 9 28 0010 UBT (T) 7cm

11 10 42 1001 NXTC (dƣới niêm) /VMC

11 11 35 0010 VS II/ VMC 2lần

11 12 21 ĐT LNMTC 2BT  9cm

13 35 1021 UBT (P) 6cm

14 23 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 58 6006 UBT (P) 7cm

7 2 33 0000 VS I + NXTC có cuống

7 3 20 ĐT UBT 2bên  5cm

8 4 47 0000 UXTC 12 tuần + UBT (T)  8cm

8 5 51 2002 UXTC 12 tuần

8 6 42 2022 TSĐGĐHNMTC

9 7 37 2012 UBT (P) /VMC Bóc UBT

9 8 32 1001 UBT (P) 8cm

9 9 25 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 30 0000 VS I + LNMTCBT (T) 6 cm

11 11 23 0000 VS I

11 12 19 ĐT UBT (T) 6 cm

13 24 ĐT UBT (T) 6 cm

14 19 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 43 5005 UBT (T) 6 cm/VMC NS UBT

7 2 32 0000 VS 1 + NXTC 10tuần

8 3 51 2022 UBT (T) 5 cm

8 4 30 0000 LNMTCBT (T) 6cm/Mong con

9 5 40 2002 UBT (P) 6cm

V.THÀNH + TÚ NGÂN + VÕ TUYẾT.TT

V.THÀNH +  VÕ TUYẾT.TT

TR.THẢO + PHƢỢNG.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

THĂNG.BM + ĐÌNH VINH.TT + THI.TT (S)

THĂNG.BM + LÊ DIỆP + HIẾU.TT (C)

D.MINH + THỤC TRANG + MỸ THANH

D.MINH + THỤC TRANG + MỸ THANH

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI   

H.HIỆP + ÁI     

N.QUANG + BẠCH TUYẾT.TT

N.QUANG + BẠCH TUYẾT.TT

N.QUANG + BẠCH TUYẾT.TT

THỐNG + M TUYẾT + M.TUẤN.BM

THỐNG + M.TUẤN.BM + HOÀNG VÂN.TT

THỐNG + HOÀNG VÂN.TT

HƢNG.PNT + BÙI PHƢỢNG + XUÂN LÃNG.TT

HƢNG.PNT + BÙI PHƢỢNG + XUÂN LÃNG.TT

HƢNG.PNT + BÙI PHƢỢNG + XUÂN LÃNG.TT

HƢNG.PNT + XUÂN LÃNG.TT + ÁI.TT

HƢNG.PNT + XUÂN LÃNG.TT

HƢNG.PNT + ÁI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HIẾN MINH + TÂN.TT + CAO.TT

XUÂN CẨM + CUNG MI.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + PP còn lại

NS BTC cắt đốt NMTC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

TRẦN THỊ TÙNG

MAI THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ  MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ THANH HIẾU

NGUYỄN THỊ THƢ

PHẠM MỘNG ĐÀI TRANG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ XUÂN

ĐÀO THỊ MỘNG LOAN

PHẠM THỊ HẰNG

LÊ HỒNG PHƢỢNG

LƢU THỊ SEN

PHẠM HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ THU SƢƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG

DUNG NGỌC PHƢỢNG

TRẦN THỊ NGỌC HÒA

TRẦN THỊ MÃI

HUỲNH THỊ KIM HOÀNG

HOÀNG THỊ MẾN

TRẦN THANH XUÂN

HUỲNH MAI ĐÀO ANH

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

HOÀNG THỊ XUÂN

TRẦN THỊ BÌNH

4831

4804

4856

4942

4965

4791

5545

4513

4955

4963

4808

5528

5150

4964

4927

4961

4899

4917

4830

4781

5492

4911

4542

5374

4736

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/07/2011 

Ngày: 14/07/2011 



9 6 35 2012 UBT 2bên  6cm

9 7 23 ĐT UBT (P) 7cm

11 8 37 0010 UBT (T) 8 cm

11 9 27 0000 UBT (P) 8cm/Mong con

11 10 28 1001 UBT (P) 6cm

11 33 2002 UBT (T) 5 cm

4 0 0

7 1 42 3003 UBT (T) 5 cm

7 2 53 1011 UBT (T) 7 cm/VMC

7 3 35 ĐT UXTC 10 tuần + UBT (P)  7cm

8 4 60 10055 UBT (P) 6cm

8 5 32 1011 LNMTCBT (T) 6cm

8 6 26 0010 VS II

9 7 41 1001 UBT (P) 10cm

9 8 29 0000 UBT (T) 6 cm/VMC RT

9 9 25 0000 VS I

11 10 40 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 33 0100 VS II/VMC

11 12 34 1021 UBT (P) 6cm

13 29 1001 UBT 2bên 7cm

14 27 ĐT UBT 2bên  6cm

M.TÂM + G.ĐỨC

HỒ PHƢỢNG + PHƢƠNG.TT

HỒ PHƢỢNG + PHƢƠNG.TT

HỒ PHƢỢNG + PHƢƠNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + NGỌC THẢO.TT

LƢU + H.THẮM + QUỲNH.TT

H.THẮM + QUỲNH.TT

H.THẮM + QUỲNH.TT

M.TÂM + G.ĐỨC

M.TÂM + G.ĐỨC

Q.HƢƠNG + NGỌC THẢO.TT

Q.HƢƠNG + NGỌC THẢO.TT

DỰ BỊ

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + LÊ.TT

ĐỖ HIẾU + NGỌC THẢO.TT 

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + NGỌC THẢO.TT

TR.THẢO + PHƢỢNG.TT

TR.THẢO + PHƢỢNG.TT

Q.HƢƠNG + NGỌC THẢO.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 7 tháng 7 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÂM CẢNH PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ TÂM

PHAN THỊ TRÚC PHƢƠNG

KIÊN THỊ THANH

LÊ THỊ TRÂM ANH

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ THỊ NGỌC HOA

LÝ THỊ CHÍN

LÝ THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ BÁN

NGUYỄN THỊ YẾN

ĐỖ THỊ NGỌC

HUỲNH THỊ MỸ HUỆ

ĐOÀN THỊ HÀ

LÊ TRÚC THỤY

HỒ THỊ THANH LOAN

ĐỖ THỊ MỸ DUNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ÚT

VÕ THỊ LY

NGUYỄN THỊ HUẾ

5071

4984

4944

4946

5078

5551

4849

4406

5022

4998

4916

4852

4932

4970

4989

5053

5005

4873

4960

4994

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/07/2011 


